UNIT 5              HEAT TRANSFER

[bookmark: OLE_LINK1]Thermodynamics is that branch of science dealing with the mechanical action of heat. There are certain fundamental principles of nature, often called laws of thermodynamics, which govern our existence here on Earth, several of which are basic in the study of refrigeration.
Nhiệt động lực học là nhánh khoa học đối phó với hành động cơ học của nhiệt. Có một số nguyên tắc cơ bản nhất định của tự nhiên, thường được gọi là luật nhiệt động lực học, điều chỉnh sự tồn tại của chúng ta ở đây trên Trái đất, một số trong số đó là cơ bản trong nghiên cứu về làm lạnh.

The first and most important of these laws is the fact that energy can neither be created nor destroyed, but can be converted from one type to another. A study of thermodynamic theory is beyond the scope of this manual, but the examples that follow will illustrate the practical application of the energy law.

Việc đầu tiên và quan trọng nhất của các luật này là thực tế là năng lượng không thể được tạo ra cũng không bị phá hủy, nhưng có thể được chuyển đổi từ loại này sang loại khác. Một nghiên cứu về lý thuyết nhiệt động lực học nằm ngoài phạm vi của sách hướng dẫn này, nhưng các ví dụ tiếp theo sẽ minh họa ứng dụng thực tiễn của luật năng lượng.
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]The second important law of thermodynamics is that heat always travels from a warm object to a colder one. The rate of heat travel is in direct proportion to the temperature difference between the two bodies.
Định luật quan trọng thứ hai của nhiệt động lực học là nhiệt luôn truyền từ vật ấm đến một vật lạnh hơn. Tốc độ của du lịch nhiệt là tỷ lệ thuận với sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai cơ quan.
Assume that two steel balls are side by side in a perfectly insulated box. One ball weighs one pound and has a temperature of 4000 F., while the second ball weighs 1,000 pounds and has a temperature of 3900 F. The heat content of the larger ball is tremendously greater than the small one, but because of the temperature difference, heat will travel from the small ball to the large one until the temperatures equalize.
Giả sử rằng hai quả bóng thép nằm cạnh nhau trong một hộp cách nhiệt hoàn hảo. Một quả bóng nặng một pound và có nhiệt độ 4000 F. trong khi quả bóng thứ hai nặng 1.000 pound và có nhiệt độ 3900 F. Hàm lượng nhiệt của quả bóng lớn hơn rất nhiều so với quả bóng nhỏ, nhưng do chênh lệch nhiệt độ , nhiệt sẽ di chuyển từ quả bóng nhỏ sang quả bóng lớn cho đến khi nhiệt độ cân bằng.
Heat can travel in any of three ways: radiation, conduction, or convection.
Nhiệt có thể di chuyển theo bất kỳ cách nào trong ba cách: bức xạ, dẫn truyền hoặc đối lưu.
Radiation is the transfer of heat by waves similar to light waves or radio waves. For example, the sun's energy is transferred to the Earth by radiation. One need only step from the shade into direct sunlight to feel the impact of the heat waves, even though the temperature of the surrounding air is identical in both places. There is little radiation at low temperatures, and at small temperature differences, so radiation is of little importance in the actual refrigeration process. However, radiation to the refrigerated space or product from the outside environment, particularly the sun, may be a major factor in the refrigeration load.  
Bức xạ là sự truyền nhiệt bằng sóng tương tự như sóng ánh sáng hoặc sóng vô tuyến. Ví dụ, năng lượng của mặt trời được chuyển đến Trái Đất bằng bức xạ. Người ta chỉ cần bước từ bóng râm vào ánh sáng mặt trời trực tiếp để cảm nhận tác động của sóng nhiệt, mặc dù nhiệt độ của không khí xung quanh giống nhau ở cả hai nơi. Có ít bức xạ ở nhiệt độ thấp, và ở những khác biệt nhiệt độ nhỏ, do đó bức xạ ít quan trọng trong quá trình làm lạnh thực tế. Tuy nhiên, bức xạ vào không gian làm lạnh hoặc sản phẩm từ môi trường bên ngoài, đặc biệt là mặt trời, có thể là một yếu tố chính trong tải lạnh.

Conduction is the flow of heat through a substance. Actual physical' contact is required for heat transfer to take place between two bodies by this means. Conduction is a highly efficient means of heat transfer as any service-man who has touched a piece of hot metal can testify.  
Dẫn là dòng chảy của nhiệt thông qua một chất. Cần tiếp xúc vật lý thực tế để truyền nhiệt diễn ra giữa hai cơ quan bằng phương tiện này. Dẫn là một phương tiện truyền nhiệt hiệu quả cao vì bất kỳ người phục vụ nào đã chạm vào một miếng kim loại nóng có thể làm chứng.

[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]Convection is the flow of heat by means of a fluid medium, either gas or liquid, normally air or water. Air may be heated by a furnace, and then discharged into a room to heat objects in the room by convection. 
Sự đối lưu là dòng chảy của nhiệt thông qua dung môi, hoặc là khí hoặc là chất lỏng, thông thường la không khí hay nước. Không khí có thể được làm nóng bằng lò nung, và sau đó được thải vào một căn phòng để làm nóng các vật thể trong phòng bằng cách đối lưu.
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]
In a typical refrigeration application, heat normally will travel by a combination of processes, and the ability of a piece of equipment to transfer heat is referred to as the overall rate of heat transfer. While heat transfer cannot take place without a temperature difference, different materials vary in their ability to conduct heat. Metal is a very good heat conductor, while asbestos has so much resistance to heat flow it can be used as insulation.
Trong một ứng dụng làm lạnh điển hình, nhiệt thường sẽ đi du lịch bởi một sự kết hợp của các quá trình, và khả năng của một phần của thiết bị để truyền nhiệt được gọi là tỷ lệ tổng thể của truyền nhiệt. Trong khi truyền nhiệt không thể diễn ra mà không có sự chênh lệch nhiệt độ, các vật liệu khác nhau khác nhau về khả năng dẫn nhiệt của chúng. Kim loại là một chất dẫn nhiệt rất tốt, trong khi amiăng có sức đề kháng quá nhiều với dòng nhiệt, nó có thể được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt.

Task 4: Match
[bookmark: OLE_LINK20]A/ Air above warmer ground rises. 	Không khí trên mặt đất ấm lên.
[bookmark: OLE_LINK23]B/ Heated air rises, cools, then falls.  Air near heater is replaced by cooler air, and the cycle repeats. 	Không khí nóng lên, nguội đi, sau đó giảm đi. Không khí gần lò sưởi được thay thế bằng không khí lạnh và chu trình lặp lại
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]C/ Warm land is cooled during the day, while cooler land is warmed at night. 
Đất ấm được làm mát vào ban ngày, trong khi đất mát được sưởi ấm vào ban đêm
[bookmark: OLE_LINK26]D/ Hot water rises, cools, and falls.
[bookmark: OLE_LINK27] E/ Hot room air is forced outside, while cooler air replaces it.
Không khí trong phòng nóng buộc bay ra ngoài, trong khi không khí lạnh thay thế nó.
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]F/  Water at the bottom of the drops is evaporated and provides insulation against further evaporation. Pan must be very hot.
Nước ở dưới đáy của giọt được bốc hơi và cung cấp vật liệu cách nhiệt chống lại sự bay hơi hơn nữa.        phải rất nóng ..
 G/ Solar cooker. 
H/ Pipes in Solar Panels are painted black     Ống trong tấm pin mặt trời được sơn màu đen
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]I/ Summer clothing:  white reflects radiant energy better than black.
Màu trắng phản chiếu năng lượng bức xạ tốt hơn màu đen.
[bookmark: OLE_LINK33]J/ Hot piston cylinders in automobile engine are cooled by water forced around them.
Xi lanh piston nóng trong động cơ ô tô được làm mát bằng nước xung quanh chúng.

Temperature
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]Temperature is the scale used to measure the intensity of heat, the indicator that determines which way the heat energy will move. In the United States, temperature is normally measured in degrees Fahrenheit, but the Centigrade scale (sometimes termed Celsius) is widely used in other parts of the world. Both scales have two basic points in common, the freezing point of water, and the boiling point of water at sea level. Water freezes at 320 F. and O0 C., and water boils at sea level at 2120 F. and 1000 C. On the Fahrenheit scale, the temperature difference between these two points is divided into 180 equal increments or degrees F., while on the Centigrade scale the temperature difference is divided into 100 equal increments or degrees C, The relation between Fahrenheit and Centigrade scales can always be established by the following formulas: 
[bookmark: _GoBack]Nhiệt độ là thang đo được sử dụng để đo cường độ nhiệt, chỉ báo xác định cách thức năng lượng nhiệt sẽ di chuyển. Ở Hoa Kỳ, nhiệt độ thường được đo bằng độ Fahrenheit, nhưng thang đo Celsius (đôi khi được gọi là Celsius) được sử dụng rộng rãi ở các nơi khác trên thế giới. Cả hai vảy có hai điểm cơ bản chung, điểm đóng băng của nước, và điểm sôi của nước ở mực nước biển. Nước đóng băng ở 320 F. và O0 C., và nước sôi ở mực nước biển ở 2120 F. và 1000 C. Trên thang đo Fahrenheit, chênh lệch nhiệt độ giữa hai điểm này được chia thành 180 gia số bằng nhau hoặc độ F., trong khi thang đo C. Độ chênh lệch nhiệt độ được chia thành 100 gia số bằng hoặc độ C, Mối quan hệ giữa thang đo Fahrenheit và C. Có thể luôn được thiết lập theo các công thức sau:

